
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ

01 Cao Thị Mi Banh 15/11/1998 Raglai
Đá Trắng- Cầu Bà

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

02 Cao Văn Dân 28/07/2006 Raglai
Ba Cẳng - Khánh Hiệp

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

03 Hà Xu Dinh 27/12/2006 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

04 Cà Duy 11/01/2006 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

05 Cao Thị Mỹ Đào 30/04/2006 Raglai
Giang Biên - Sơn Thái

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

06 Cà Đoen 24/01/2006 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

07 Sa Minh Hải 02/11/2004 Raglai
Tổ 4-Thị trấn Khánh Vĩnh

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

08 Cà Hiêu 25/11/2005 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

09 Pi Năng Thị Bích Hỏi 10/06/2006 Raglai
Tà Gộc - Khánh Thượng

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

10 Cao Thị Huyền 27/04/2006 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

11 Cao Thị Ngọc Huyền 01/11/2005 Raglai
Tổ 3-Thị trấn Khánh Vĩnh

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

12 Cao Chấn Khanh 24/11/2006 Raglai
Ba Cẳng - Khánh Hiệp

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

13 Cao Thị Khuyến 20/07/2003 Raglai
Sơn Thành - Khánh Phú

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

14 Cao Lê Mỹ Linh 06/06/2006 Raglai
Chà Liên - Liên Sang 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

DÂN

TỘC
ĐỊA CHỈ (HK/TT)

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

 - KHÓA K5 (NIÊN KHÓA 2021 -2023)

 ĐỢT 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH KHÁNH HÒA

 DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

TT HỌ VÀ TÊN

NĂM 
SINH
GHI 

CHÚ



15 Cà Loan 19/05/2006 T'rin
Gia Rích  - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

16 Cà Thị Loan 28/06/2006 T'rin
Giang Biên - Sơn Thái

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

17 Cao Thị Su Ly 16/11/2006 Raglai
Bầu Sang - Liên Sang

 Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

18 Cao Thị Mai 27/08/2005 Raglai
Giang Mương - Khánh Phú

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

19 Cà Mai 28/11/2006 Raglai
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

20 Cao Thị Mạnh 19/05/2006 Raglai
Bố Lang - Sơn Thái - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

21 Cà Sa Mi 09/03/2004 T'rin
Đá Trắng- Cầu Bà

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

22 Cao Thị Mỹ Na 08/02/2001 Raglai
Bến Lễ - Khánh Bình

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

23 Cà Nanh 14/06/2005 T'rin
Gia Rích  - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

24 Cao Thị Nĩnh 10/07/2005 Raglai
Tà Mơ - Khánh Thành

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

25 Võ Thị Kim Ngân 09/09/2006 Raglai
Tổ 6 - thị trấn Khánh Vĩnh

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

26 Hà Thị Nghĩa 17/10/2006 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

27 Cao Thị Nhã 21/04/2006 Raglai
Cà Hon - Khánh Bình

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

28 Cao Thị Nhớ 20/04/2004 Raglai
Tà Mơ - Khánh Thành

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

29 Cao Thị Phiền 21/08/2006 Raglai
Bầu Sang - Liên Sang

 Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

30 Cao Thị Bé Phương 15/05/2004 Raglai
Suối Cá - Khánh Trung

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

31 Cao Thị Phượng 26/04/2006 Raglai
Ngã Hai - Khánh Phú

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

32 Cao Xuân Quây 08/09/2005 Raglai
Sơn Thành - Khánh Phú

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

33 Cao Thị Tấm 14/06/2001 Raglai
Suối Cá - Khánh Trung

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa



34 Cà Thị Ten 01/09/2006 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

35 Pi Năng Tiết 24/06/2006 Raglai
Suối Cát - Khánh Thượng

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

36 Cà Tinh 30/10/2006 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

37 Cà Thăm 02/08/2006 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

38 Cao Thị Bé Thuyết 15/08/2006 Raglai
Giang Mương - Khánh Phú

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

39 Cao Thị Trang 09/08/2006 Raglai
Bến Khế - Khánh Bình

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

40 Cao Thị Út 07/09/2006 Raglai
Chà Liên - Liên Sang 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

41 Cà Xen 30/11/2006 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

42 Cao Thị Xuyên 17/05/2006 T'rin
Gia Lố - Giang Ly

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

43 Cao Thị Yến 17/07/1997 Raglai
Hòn Dù - Khánh Nam

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, ngày    tháng 08 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTS

Kiều Xuân Khiêm

Tổng số: 43 học sinh

THƯ KÝ HĐTS

Văn Thành Tâm



 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ

1 Mấu Y Bình 09/01/2006 Raglai
Khánh Trung - Khánh Vĩnh - 

Khánh Hòa

2 Cao Hận 20/03/2006 Raglai
Chà Liên - Liên Sang 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

3 Cao Thị Hiền 14/06/1994 Raglai
Hòn Dù - Khánh Nam

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

4 Hà Thanh Hùng 28/11/2003 T'rin
Hòn Dù - Khánh Nam - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

5 Nguyễn Y Quốc Khánh 14/10/2006 Ê đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

6 HTrây Y Khăng 05/10/2006 Ê đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

7 Cao Thị Bé Liên 06/10/2006 Raglai
Nước Nhỉ - Khánh Phú

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

8 Mấu Thị Liên 02/03/2003 Raglai
Suối Cá - Khánh Trung

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

9 Ca Thị Luyên 01/12/2006 T'rin
Đá Bàn - Cầu Bà - Khánh Vĩnh 

- Khánh Hòa

10 Cao Thị My Ly 24/03/2006 Raglai
Suối Cá - Khánh Trung

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

11 Cao Thị Khê My 04/09/2006 Raglai
Tà Mơ - Khánh Thành

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

12 Ca Thị Phánh 10/10/2006 T'rin
Đá Trắng- Cầu Bà

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

13 Ca Thị Xu Ra 07/07/2006 T'rin
Đá Trắng - Cầu Bà - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

14 Cao Thị Mà Ri 17/04/2001 Raglai
Tổ 4-Thị trấn Khánh Vĩnh

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

HỌ VÀ TÊN

NĂM 
SINH
DÂN

TỘC
ĐỊA CHỈ (HK/TT)

GHI 

CHÚ

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LỚP NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

 - KHÓA K5 (NIÊN KHÓA 2021 -2023)

 ĐỢT 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT



15 Cao Thị Tiết 16/04/2006 Raglai
Gia Rú - Khánh Thành

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

16 Ca Thị Thanh 23/11/2006 T'rin
Đá Bàn - Cầu Bà - Khánh Vĩnh 

- Khánh Hòa

17 Cao Thị Thủy 20/07/2006 Raglai
Bố Lang - Sơn Thái - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

18 Cao Thị Thuyên 31/05/1997 Raglai
Gia Răng - Khánh Thành

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

19 Ca Thị Thuyết 11/05/2006 T'rin
Đá Bàn - Cầu Bà - Khánh Vĩnh 

- Khánh Hòa

20 Cao Thị Út 15/02/2006 Raglai
Gia Răng - Khánh Thành

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, ngày    tháng 08 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTS

Kiều Xuân Khiêm

Tổng số: 20 học sinh

THƯ KÝ HĐTS

Văn Thành Tâm



 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ

1 Vi Ngọc Duy 19/04/1996 Tày
Cà Thiêu - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

2 Nguyễn Thị Hoài 25/01/1988 Kinh
Tổ 4 -tt Khánh Vĩnh - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

3 Pơ Căng Y Hoang 02/06/1986 Ê đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

4 Cao Thị Liễu 02/05/1994 Raglai
 Cà Hon - Khánh Bình - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

5 Mấu Thị Thu Nguyệt 01/10/1993 Raglai
Cà Hon - Khánh Bình - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

6 Trương Thị Nhung 01/09/1998 Nùng
Suối Lách - Khánh Trung - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

7 Y Phúc 01/02/1991 Ê đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

8 Cao Thị Quyên 17/06/1984 Raglai
Cà Thiêu - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

9 Nông Thị Tuyến 14/02/1976 Nùng
Bắc Sông Giang -  Khánh 

Trung - Khánh Vĩnh - Khánh 

Hòa

10 Cao Hoài Thanh 20/02/2005 Raglai
Tổ 4 - TT Khánh Vĩnh - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

11 Cao Thị Vân Thơ 13/06/2006 Raglai
Sơn Thành - Khánh Phú - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

12 Nguyễn Thị Anh Thư 22/08/2005 Kinh
Tổ 6 -tt Khánh Vĩnh - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

13 Cao Thị Trang 14/07/1987 Raglai
Cà Hon - Khánh Bình - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

14 Tạch Quân Vương 27/12/1993 Tày
Suối Cá - Khánh Trung - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

HỌ VÀ TÊN

NĂM 
SINH
DÂN

TỘC
ĐỊA CHỈ (HK/TT)

GHI 

CHÚ

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG  TUYỂN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 - KHÓA K5 (NIÊN KHÓA 2021 -2023)

 ĐỢT 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT



15 Hoàng Thị Xiêng 09/10/1986 Tày
Bắc Sông Giang -  Khánh 

Trung - Khánh Vĩnh - Khánh 

Hòa

Khánh Vĩnh, ngày    tháng 08 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTS

Kiều Xuân Khiêm

Tổng số: 15 học sinh

THƯ KÝ HĐTS

Văn Thành Tâm



 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ

1 Hà Bôn 01/08/2006 T'rin
Bố Lang - Sơn Thái

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

2 Hà Cảnh 01/01/2006 T'rin
Giang Biên - Sơn Thái  - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

3 Cao Quốc Cửu 20/09/2006 Raglai
Liên Sang - Khánh Vĩnh - 

Khánh Hòa

4 Cao Chiệt 09/04/2006 Raglai
Giòng Cạo - Khánh Thành  - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

5 Hà Dĩ 10/11/2006 T'rin
Giang Biên - Sơn Thái  - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

6 Cao Minh Đảng 10/11/2006 Raglai
Bầu Sang - Liên Sang - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

7 Cao Trần Thượng Hải 03/03/2006 Tày
Suối Cá - Khánh Trung - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

8 Sa Hòa 25/02/2002 Raglai
Tổ 4 - tt Khánh Vĩnh - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

9 Là Khởi 22/01/2006 T'rin
Đá Trắng - Cầu Bà  - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

10 Hà Khuy 10/01/2006 T'rin
Giang Biên - Sơn Thái  - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

11 Cao Gia Lạc 27/01/2006 Raglai
Gia Răng - Khánh Thành  - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

12 Hà Lúc 01/11/2006 Raglai
Gia Rích - Giang Ly - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

13 Hà Mỹ 01/08/2006 T'rin
Gia Rích -  Giang Ly - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

14 Hà Ja Ni 04/06/2006 T'rin
Đá Trắng - Cầu Bà  - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

HỌ VÀ TÊN

NĂM 
SINH
DÂN

TỘC
ĐỊA CHỈ (HK/TT)

GHI 

CHÚ

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 - KHÓA K5 (NIÊN KHÓA 2021 -2023)

 ĐỢT 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT



15 Pi Năng Ly Ni 24/08/2005 Raglai
Suối Cát - Khánh Thượng  - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

16 Hà Nghe 11/10/2006 T'rin
Gia Lô - Giang Ly - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

17 Cao Nghĩa 26/04/2006 Raglai
Đá Trắng - Cầu Bà  - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

18 Pi Năng Nhập 06/02/2006 Raglai
Suối Cát - Khánh Thượng - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

19 Cao Minh Nhất 27/04/2006 Raglai
Sơn Thành -  Khánh Phú - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

20 Cao Phị 08/11/2006 Raglai
Bầu Sang - Liên Sang - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

21 Pi Năng Phục 31/08/2006 Raglai
Suối Cát - Khánh Thượng - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

22 Niê Y Quang 15/05/2005 Ê đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

23 Cao Quyết 01/02/2006 Raglai
Suối Cát - Khánh Thượng - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

24 Cao Sáng 10/09/2006 Raglai
Chà Liên - Liên Sang - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

25 Cao Trọng Tấn 07/06/2006 Raglai
Sơn Thành -  Khánh Phú - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

26 Cao Văn Tiến 30/04/2005 Raglai
Suối Thơm - Khánh Đông - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

27 Cao Văn Tình 17/08/2005 Raglai
Suối Thơm - Khánh Đông - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

28 Cao Văn Thắng 19/09/2006 Raglai
Giòng Cạo - Khánh Thành - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

29 Hà Thiêng 24/04/2006 T'rin
Đá Bàn - Cầu Bà  - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

30 Là Thiu 22/08/2006 T'rin
Giang Biên - Sơn Thái  - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

31 Cao Minh Thọ 29/10/2006 Raglai
Tà Mơ - Khánh Thành - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

32 Pi Năng Thoáng 08/03/2006 Raglai
Suối Cát - Khánh Thượng - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

33 Cao Văn Thống 17/02/2006 Raglai
Suối Cá -  Khánh Trung - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa



34 Cao Văn Thuận 26/08/2005 Raglai
Suối Thơm - Khánh Đông - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

35 Hà Thủy 29/08/2006 T'rin
Gia Rích - Giang Ly - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

36 Cao Lý Vũ 09/02/2006 Raglai
Bầu Sang - Liên Sang - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

37 Cao Đê Xa 06/01/2006 Raglai
Chà Liên - Liên Sang - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

38 Cao Xuân 24/01/2006 Raglai
Suối Cát - Khánh Thượng - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

39 Pi Năng Xuộn 10/11/2006 Raglai
Suối Cát - Khánh Thượng - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, ngày    tháng 08 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTS

Kiều Xuân Khiêm

Tổng số: 39 học sinh

THƯ KÝ HĐTS

Văn Thành Tâm



 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ

1 Nông Thị Châu 28/01/1994 Tày
Bắc Sông Giang - Khánh 

Trung - Khánh Vĩnh - Khánh 

Hòa

2 C Nai Y Duy 07/10/2006 Ê đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

3 Phùng Văn Giang 26/01/1990 Tày
Suối Cá - Khánh Trung - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

4 Pi Năng Mi Húp 10/03/2004 Raglai
Tà Gộc - Khánh Thượng - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

5 Nông Ngọc Huỳnh 21/01/1989 Tày
Bắc Sông Giang - Khánh 

Trung - Khánh Vĩnh - Khánh 

Hòa

6 M Căng Y Khôi 05/11/2006 Ê đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

7 Cao Thị Liễu 15/01/1998 Raglai
Suối Cá - Khánh Trung - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

8 Hà Nguy 12/10/2006 T'rin
Giang Biên - Sơn Thái

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

9 Knai Y Sự 26/09/2006 Ê đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

10 Ca Thị Thinh 15/05/2001 T'rin
Đá Trắng - Cầu Bà - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

11 Mang Thoai 06/11/1983 Raglai
Bến Khế - Khánh Bình - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

12 Nông Quốc Thùy 27/03/1993 Nùng
Suối Cá - Khánh Trung - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

13 H Trây H' Uyên 29/11/2005 Ê đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, ngày    tháng 08 năm 2021

HỌ VÀ TÊN

NĂM 
SINH
DÂN

TỘC
ĐỊA CHỈ (HK/TT)

GHI 

CHÚ

Tổng số: 13 học sinh

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP THÚ Y

 - KHÓA K5 (NIÊN KHÓA 2021 -2023)

 ĐỢT 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT



CHỦ TỊCH HĐTS

Kiều Xuân Khiêm

THƯ KÝ HĐTS

Văn Thành Tâm



 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ

1 Mang Thị Chi 12/05/2006 Raglai
Đá Mài - Diên Tân - Diên 

Khánh - Khánh Hòa

2 A Đát Lê Hải 24/08/2006 Ê Đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

3 Ca Thị Hạnh 13/02/2006 T'rin
 Đá Bàn - Cầu Bà - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

4 Cao Thị Hằng 04/02/2006 Tày
 Ba Cẳng - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

5 Cao Thị Bé Kha 28/09/2001 Raglai
Gia Răng - Khánh Thành - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

6 Ni Ê H Linh 12/09/2006 Ê đê
 Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

7 Cao Thị Phương Na 25/11/2006 Raglai
Bầu Sang - Liên Sang - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

8 Ca Thị Ngoan 16/03/2001 T'rin
Đá Trắng - Cầu Bà - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

9 Ni Ê H Ngôi 28/03/2001 Ê đê
 Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

10 Cao Thị Minh Nguyệt 12/01/2003 Raglai
Hòn Dù -  Khánh Nam - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

11 Cà Nhuy 10/01/2006 T'rin
 Giang Biên - Sơn Thái - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

12 Mã Tiểu Quyên 01/01/2003 Nùng
 Bến Lễ - Khánh Bình - Khánh 

Vĩnh - Khánh Hòa

13 Cao Thị Roanh 16/02/2004 Raglai
Sơn Thành - Khánh Phú - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

14 Niê H Tuyết 22/03/2006 Ê Đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

HỌ VÀ TÊN

NĂM 
SINH
DÂN

TỘC
ĐỊA CHỈ (HK/TT)

GHI 

CHÚ

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP MAY THỜI TRANG 

 - KHÓA K5 (NIÊN KHÓA 2021 -2023)

 ĐỢT 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT



15 Cao Thị Thùy 04/04/2006 Raglai
Chà Liên - Liên Sang

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

16 Niê H Việt 06/10/2006 Ê Đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

17 Pi Năng Thị Xẻ 17/08/2006 Raglai
Suối Cát - Khánh Thượng - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

18 Cao Thị Xuyên 02/08/2002 Raglai
Gia Răng - Khánh Thành - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, ngày    tháng 08 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTS

Kiều Xuân Khiêm

Tổng số: 18 học sinh

THƯ KÝ HĐTS

Văn Thành Tâm



 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ

1 Triệu Đức Cường 06/10/2006 Dao
Suối Cá - Khánh Trung -

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

2 Cao Văn Chỉnh 24/04/2006 Raglai
Suối Cá - Khánh Trung -

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

3 Cao Minh Chuẩn 06/03/2006 Raglai
Axay - Khánh Nam 

 Khánh vĩnh - Khánh Hòa

4 Hà Chuyên 13/02/2006 T'rin
Đá bàn - Cầu Bà

 Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

5 Hà Ghiêu 09/12/2006 Raglai
Đá Trắng - Cầu Bà

 Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

6 Cao Huấn 20/03/2006 Raglai
Giang Mương - Khánh Phú 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

7 Cao Văn Hửu 05/02/2005 Raglai
Suối Thơm - Khánh Đông

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

8 Cao Quốc Khôi 10/04/2006 Raglai
Cà Thiêu - Khánh Hiệp - 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

9 Hà Khuynh 01/01/2006 T'rin
Đa Trắng - Cầu Bà

 Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

10 Mai Thanh Nghi 10/12/2006 Raglai
Suối Cá - Khánh Trung -

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

11 Cao Văn Nghĩa 01/04/2006 Raglai
Nước Nhĩ - Khánh Phú

 Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

12 Hà Ra 25/08/2006 T'rin
Đá Trắng- Cầu Bà

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

13 Hà Rai 14/04/2006 Raglai
Đá Trắng- Cầu Bà

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

14 Cao Xuân Siêu 03/02/2006 Raglai
Giang Mương - Khánh Phú

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

HỌ VÀ TÊN

NĂM 
SINH
DÂN

TỘC
ĐỊA CHỈ (HK/TT)

GHI 

CHÚ

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

 - KHÓA K5 (NIÊN KHÓA 2021 -2023)

 ĐỢT 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT



15 Cao Văn Tự 11/12/2003 Raglai
Suối Lách - Khánh Trung -

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

16 Hà Tha 13/08/2006 T'rin
Tổ 3 - Thị Trấn Khánh Vĩnh - 

Khánh Vĩnh- Khánh Hòa

17 Cao Thạch 22/02/2006 Raglai
Giang Mương - Khánh Phú 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

18 A Đát Y Thái 23/06/2006 Ê Đê
Hòn Lay - Khánh Hiệp - 

 Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

19 Cao Thiệp 05/11/2005 T'rin
Ngã Hai - Khánh Phú 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

20 Huỳnh Phước Thọ 27/02/1990 Kinh
Tổ 5 - Thị trấn Khánh Vĩnh, 

Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

21 Cao Văn Thông 17/07/2006 Raglai
Hòn Dù - Khánh Nam 

 Khánh vĩnh - Khánh Hòa

22 Cao  Thức 08/03/2006 Raglai
Giang Mương - Khánh Phú 

Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, ngày    tháng 08 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐTS

Kiều Xuân Khiêm

Tổng số: 22 học sinh

THƯ KÝ HĐTS

Văn Thành Tâm
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